
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
Dịch vụ công 

trực tuyếnSTT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm thực hiện Toàn 

trình
Một 
phần

Căn cứ pháp lý

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TỈNH - TRUNG ƯƠNG

1 1.010790
Khám giám định phúc quyết của đối 
tượng hoặc người đại diện hợp pháp 
của đối tượng

Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y 
khoa cấp tỉnh X

Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

2 1.010792
Khám giám định phúc quyết lần 
cuối của đối tượng hoặc người đại 
diện hợp pháp của đối tượng

Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

3 1.010775

Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối 
với người hy sinh thuộc các trường 
hợp quy định tại Điều 14 Pháp lệnh 
nhưng chưa được cấp Bằng “Tổ 
quốc ghi công” mà thân nhân đã 
được giải quyết chế độ ưu đãi từ 
ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến 
ngày 30 tháng 9 năm 2006

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ



STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm thực hiện

Dịch vụ công 
trực tuyến Căn cứ pháp lýToàn 

trình
Một 
phần

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG XÃ - TỈNH - TRUNG ƯƠNG

1 1.010772 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

2 1.010778 Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

3 1.010781
Cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối 
với người hy sinh hoặc mất tích 
trong chiến tranh

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ



STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm thực hiện

Dịch vụ công 
trực tuyến Căn cứ pháp lýToàn 

trình
Một 
phần

- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

4 1.010783
Tiếp nhận người có công vào cơ sở 
nuôi dưỡng, điều dưỡng người có 
công do Bộ Nội vụ quản lý

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

5 1.010777 Cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công”

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

6 1.010788 Công nhận và giải quyết chế độ ưu 
đãi người hoạt động cách mạng

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ



STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm thực hiện

Dịch vụ công 
trực tuyến Căn cứ pháp lýToàn 

trình
Một 
phần

+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

7 1.010774

Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối 
với người hy sinh nhưng chưa được 
cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” mà 
thân nhân đã được giải quyết chế 
độ ưu đãi từ ngày 31 tháng 12 năm 
1994 trở về trước

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ



B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Dịch vụ công 

trực tuyến
STT Mã 

TTHC Tên TTHC Địa điểm thực hiện
Toàn 
trình

Một 
phần

Căn cứ pháp lý

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG XÃ - TỈNH

1 1.010815 Công nhận và giải quyết chế độ ưu 
đãi người hoạt động cách mạng

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

2 1.010802
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ 
hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc 
vợ khác

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

3 1.010803 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng 
liệt sĩ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ



STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm thực hiện

Dịch vụ công 
trực tuyến

Căn cứ pháp lý
Toàn 
trình

Một 
phần

Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

4 1.010804

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với 
trường hợp tặng hoặc truy tặng 
danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng"

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

5 1.010811

Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, 
dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, 
thiết bị phục hồi chức năng đối với 
trường hợp đang sống tại gia đình 
hoặc đang được nuôi dưỡng tập 
trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều 
dưỡng do địa phương quản lý

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

6 1.010814

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy 
chứng nhận người có công do 
ngành nội vụ quản lý và giấy chứng 
nhận thân nhân liệt sĩ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ



STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm thực hiện

Dịch vụ công 
trực tuyến

Căn cứ pháp lý
Toàn 
trình

Một 
phần

Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

7 1.010816

Công nhận và giải quyết chế độ ưu 
đãi người hoạt động kháng chiến bị 
nhiễm chất độc hóa học

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

8 1.010817
Công nhận và giải quyết chế độ con 
đẻ của người hoạt động kháng 
chiến bị nhiễm chất độc hóa học

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

9 1.010818

Công nhận và giải quyết chế độ 
người hoạt động cách mạng, kháng 
chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ 
quốc tế bị địch bắt tù, đày

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ



STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm thực hiện

Dịch vụ công 
trực tuyến

Căn cứ pháp lý
Toàn 
trình

Một 
phần

Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

10 1.010819
Giải quyết chế độ người hoạt động 
kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo 
vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

11 1.010820 Giải quyết chế độ người có công 
giúp đỡ cách mạng

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

12 1.010805

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Anh hùng lao động trong thời 
kỳ kháng chiến hiện không công 
tác trong quân đội, công an

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ



STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm thực hiện

Dịch vụ công 
trực tuyến

Căn cứ pháp lý
Toàn 
trình

Một 
phần

Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

13 1.010810
Công nhận đối với người bị 
thương trong chiến tranh không 
thuộc quân đội, công an

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

14 1.010812
Tiếp nhận người có công vào cơ sở 
nuôi dưỡng, điều dưỡng người có 
công do tỉnh quản lý

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

15 1.010806 Công nhận thương binh, người 
hưởng chính sách như thương binh

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ



STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm thực hiện

Dịch vụ công 
trực tuyến

Căn cứ pháp lý
Toàn 
trình

Một 
phần

Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1 1.010808
Giải quyết hưởng thêm một chế độ 
trợ cấp đối với thương binh đồng 
thời là bệnh binh

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ

2 1.010807

Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương 
cơ thể đối với trường hợp còn sót vết 
thương, còn sót mảnh kim khí hoặc 
có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời 
hoặc khám giám định bổ sung vết 
thương và điều chỉnh chế độ đối với 
trường hợp không tại ngũ, công tác 
trong quân đội, công an

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ



STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm thực hiện

Dịch vụ công 
trực tuyến

Căn cứ pháp lý
Toàn 
trình

Một 
phần

3 1.013748

Khám giám định lại tỷ lệ tổn 
thương cơ thể đối với thương binh 
không công tác trong quân đội, 
công an, người hưởng chính sách 
như thương binh có vết thương đặc 
biệt tái phát và điều chỉnh chế độ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
xã

X
Nghị quyết số 24/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ
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